	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	520
	572
	572
	572
	572

	2
	Trung cấp 
	205
	226
	226
	226
	226

	
	Tổng cộng
	725
	798
	798
	798
	798


[bookmark: _Toc19260699][bookmark: _Toc19260835]Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Công nghệ Ô tô
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc19260700][bookmark: _Toc19260836]Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Ô tô đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



2/ Ngành Công nghệ chế tạo máy

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	140
	154
	154
	154
	154

	2
	Trung cấp 
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Tổng cộng
	240
	254
	254
	254
	254


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Công nghệ chế tạo máyđào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



3/  Ngành Điện công nghiệp

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	230
	253
	253
	253
	253

	2
	Trung cấp 
	135
	149
	149
	149
	149

	
	Tổng cộng
	365
	402
	402
	402
	402


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Điện công nghiệp
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Điện công nghiệp đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



4/ Ngành Cơ điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	230
	253
	253
	253
	253

	2
	Trung cấp 
	135
	149
	149
	149
	149

	
	Tổng cộng
	365
	402
	402
	402
	402


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Cơ điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Cơ điện tử đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



5/ Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	190
	209
	209
	209
	209

	2
	Trung cấp 
	85
	94
	94
	94
	94

	
	Tổng cộng
	275
	303
	303
	303
	303


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Kỹ thuật điện-điện tử đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



6/ Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	280
	308
	308
	308
	308

	2
	Trung cấp 
	90
	99
	99
	99
	99

	
	Tổng cộng
	370
	407
	407
	407
	407


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



7/ Ngành Quản trị mạng máy tính
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	150
	165
	165
	165
	165

	2
	Trung cấp 
	65
	72
	72
	72
	72

	
	Tổng cộng
	215
	237
	237
	237
	237


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Quản trị mạng máy tính đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	




